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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
                Tên học phần:    Âm nhạc nâng cao và phương pháp dạy năng khiếu âm nhạc cho trẻ MN 2 (Hát)
Tên tiếng Anh: 

Mã học phần:
[.....]
[1] Học phần thuộc khối kiến thức:
	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 

(tự chọn)

	
	
	
	X


[2] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)

· Trình độ:
Cao đẳng  


· Ngành học:
Giáo dục Mầm non



· Năm học: 
3
[3] Số tín chỉ:
3
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	45

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	15

	Thực hành/ Thảo luận tại lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	15 (30)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	15 (45 )

	Hoạt động theo nhóm
	

	Cá nhân
	


[4] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:

Phòng học chuyên ngành âm nhạc
· Phòng thi: 

Phòng thi chuyên ngành âm nhạc
· Tổ chức thi:
Phòng Đào tạo tổ chức (
Khoa tổ chức (
· Trang thiết bị cần thiết:
Âm thanh 
· Yêu cầu đặc biệt khác: Dành cho những SV đã hoàn thành chương trình âm nhạc và múa trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non từ 7 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
[5] Các học phần liên quan (nếu có):

+   Học phần tiên quyết: Đã học xong Học phần Âm nhạc và múa.
+    Học phần song hành:
+    Học phần kế tiếp: Chuyên đề chuyên sâu Âm nhạc nâng cao và phương pháp dạy năng khiếu âm nhạc cho trẻ MN 1
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:
Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:


[2] Giảng viên biên soạn đề cương và phụ trách giảng dạy: 

· Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Hoa
· Học hàm - Học vị: 
Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 
182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 

08 38350881 - 0918634398  
· Hộp thư điện tử (emai): 
ngochoathanhnhac@yahoo.com.vn 
· Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Châu
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

· Địa chỉ cơ quan:      182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM

 +       Điện thoại liên hệ: 08 38350881 - 0918355274  
 +   Hộp thư điện tử (emai):                   chautuanthuty@yahoo.com
· Họ và tên: Bùi Anh Tôn
· Học hàm - Học vị: 
Thạc sĩ

· Địa chỉ cơ quan: 
182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM

· Điện thoại liên hệ: 

08 38350881 - 0907207009  
· Hộp thư điện tử (emai):   nsbuianhton@gmail.com     tonbuianh@ncehcm.edu.vn 

3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  
    Học phần Âm nhạc nâng cao và phát triển năng khiếu âm nhạc cho trẻ MN (phần Tự chọn âm nhạc chuyên sâu MN 1B) giới thiệu, hướng dẫn cho người học lĩnh hội những nội dung, kiến thức cơ bản và nâng cao về phương pháp, kỹ thuật ca hát; rèn các kỹ năng ca hát cơ bản để người học có thể hiểu, cảm thụ và thể hiện tốt các bài hát trong chương trình Giáo dục âm nhạc mấm non; đồng thời có khả năng phát hiện năng khiếu ca hát, giảng dạy năng khiếu hát cho trẻ mầm non.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần

Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức:   

- Xác định được mục đích, yêu cầu của một chương trình biểu diễn âm nhạc trong  trường MN.

- Phân tích về bố cục, đánh giá khái quát được tính nghệ thuật và phương pháp dàn dựng chương trình văn nghệ trong trường MN.

Kĩ năng: 

- Thiết kế và viết kịch bản cho chương trình văn nghệ trong trường MN.

- Tổ chức, hướng dẫn và dàn dựng được các tiết mục hát - múa  trong một chương trình biểu diễn văn nghệ cho trẻ MN và giáo viên trong nhà trường.

Thái độ: 

- Yêu thích môn học, cảm nhận được nét đẹp của nghệ thuật biểu diễn âm nhạc.

- Có ý thức trách nhiệm trong việc dàn dựng chương trình biểu diễn cho trẻ MN. Có sự năng động, sáng tạo trong việc biên tập, lựa chọn các tiết mục cho trẻ MN. 

- Tích cực, chủ động trong việc tiếp nhận và cập nhật những thông tin mới phục vụ cho công việc của bản thân. 
5. Giáo trình và tư liệu: (Ghi rõ tên sách/giáo trình, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản)
Tài liệu tham khảo chính: Nguồn: Thư viện trường CĐSPTW TP.HCM
 1. Nguyễn Thị Ngọc Hoa- Bùi Anh Tôn, 2006, Âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc (phần Học hát-Phương pháp dạy học âm nhạc; Tiểu môđun 3 và 5) tài liệu đào tạo giáo viên. NXBGD 

      2. Nguyễn Thị Ngọc Hoa, 2001, Một số kỹ thuật ca hát trong trường SPMN - Gíao trình lưu hành nội bộ CĐSPMGTW3

      3. Hoàng Văn Yến biên soạn, 2004, Trẻ mầm non ca hát, Tuyển tập bài bài hát nhà trẻ mẫu giáo. NXBÂN 

 4. Bộ băng, Đĩa CD 2003 các bài hát trong chương trình GDÂN MN của BGD& ĐT, NXBGD

        6. Tài liệu tham khảo phụ: 
     1. Phạm Tú Hương, 2004,  Lý thuyết âm nhạc cơ bản, NXB ĐHSP, 

      2. Hoàng Long- Hoàng Lân, 2003, Tuyển tập âm nhạc tuổi thơ, NXBGD 
     3. Ngô Thị Nam, 2004,  Hát. Gíao trình Cao đẳng sư phạm. NXB Đại học sư phạm.

           4.  Nhiều tác giả, Giáo trình Âm nhạc và múa (Dành cho hệ CĐSPMN), NXBGDVN 2010 

7. Phương thức đánh giá học phần: 

[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
- Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Nếu vắng 2 buổi sẽ bị cấm thi. 
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có liên quan đến bài học trước khi đến lớp, đọc giáo trình và coi tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên.
- Tích cực hoạt động trên lớp. Mọi tích cực sẽ được tính điểm. 

[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:

· Điểm tổng kết học phần ( 5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  
Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 
Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  
(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :

Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 40%
- Chuyên cần, tích cực, hoàn thành bài tập giáo viên giao: 
20%

- Bài thực hành cá nhân: 





20%
Thi cuối kỳ:   Thực hành







60 %
Thang điểm:   Thang điểm 10
8. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	Stt
	Nội dung

	
	

	1
	Bài 1. Những vấn đề chung
       1.Khái niệm ca hát.
       2.  Tư thế - Hơi thở - Âm thanh  ca hát.         

       3. Một số kỹ thuật ca hát cơ bản.

       4. Phương pháp luyện thanh cho trẻ MN
     5. Bài tập ứng dụng: Thực hành kỹ thuật ca hát cơ bản vào bài hát Cô hát cho cháu nghe.    

	2
	Bài 2. Phương pháp phân tích, thể hiện một bài hát
   1. Khái niệm Ca khúc- Phân loại ca khúc

 2. Phân tích bài hát.

 3. Thể hiện bài hát.

       4.  Bài tập ứng dụng: Thực hành phân tích  để thể hiện hiệu quả một số bài hát trong chương trình GD ÂN MN.



	3
	Bài 3. Phân tích -Thực hành thể hiện một số bài hát tiêu biểu cô hát cho cháu nghe.
   1.Giới thiệu chung các bài hát trong chương trình Cô hát cho cháu nghe.

   2. Thực hành luyện tập một số bài hát tiêu biểu trong chương trình Cô hát cháu nghe.

  3. Ứng dụng các kỹ thuật ca hát đã học để thể hiện các bài hát tiêu biểu trong chương trình Cô hát cho cháu nghe

	4
	Bài 4.    Khái quát về dân ca Việt Nam
     1. Khái niệm

     2. Đăc trưng nghệ thuật 

     3.  Các vùng dân ca Việt Nam

     4. Các hình thức và thể loại dân ca

     5. Bài tập ứng dụng: Tìm hiểu các bài hát  dân ca  trong chương trình Cô hát cho cháu nghe.

	5
	Bài 5.  Phân tích -Thực hành thể hiện một số bài dân ca tiêu biểu trong chương trình cô hát cho cháu nghe.
   1. Giới thiệu chung các bài hát dân ca trong chương trình Cô hát cho cháu nghe.

   2. Thực hành luyện tập một số bài dân ca tiêu biểu trong chương trình Cô hát cháu nghe.

  3. Ứng dụng các kỹ thuật ca hát đã học để thể hiện các bài dân ca tiêu biểu trong chương trình Cô hát cho cháu nghe

	6
	Bài 6. Hướng dẫn soạn kế hoạch bài học (giáo án) dạy năng khiếu hát cho trẻ mầm non:
  1. Phát hiện- Bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc cho trẻ MN

   2. Lựa chọn bài hát theo độ tuổi

   3. Các bước soạn giáo án dạy tiết  năng khiếu âm nhạc cho trẻ MN

   4. Một số tiêu chí đánh giá giờ dạy hát năng khiếu  cho trẻ MN

	7
	Bài 7. Soạn giáo án giờ dạy tiết năng khiếu hát cho trẻ MN.
     1. Chọn đề tài cho từng cá nhân thực hiện soạn giáo án.

     2. Làm việc theo nhóm đóng góp ý kiến khi nghe cá nhân trình bày giáo án đã soạn.

     3. Cá nhân tiếp thu ý kiến đóng góp của nhóm và chỉnh sửa hoàn thiện giáo án.


	8
	Bài 8. Thực hành tập day tiết năng khiếu hát cho trẻ MN
     1. Làm việc cá nhân.

     2. Làm việc theo nhóm.

     3. Làm việc chung cả lớp

	
	Ôn tập-Kiểm tra


9. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng  2  /2021
10. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng   1 /2021

TRƯỞNG KHOA 
GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)


    ThS. Đỗ Đình Nghĩa 
Bùi Anh Tôn
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